Biện pháp giúp học sinh lớp 4 viết đoạn văn kể chuyện

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài
Kĩ năng viết đoạn – đặc biệt là kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện có vai trò cực kì quan trọng trong cuộc sống con người. Trong giao tiếp hàng ngày, con người dùng những đoạn văn thậm chí là cả những bài văn kể chuyện để tái hiện lại diễn biến các sự kiện, đặc điểm hoạt động của sự vật, sự việc hoặc của chính bản thân mình để làm phương tiện trao đổi thông tin, giáo dục hoặc truyền dạy kinh nghiệm sống cho nhau từ  thế hệ này sang thế hệ khác. 

Trong dạy học văn kể chuyện, kĩ năng viết đoạn có vị trí gần như quyết định đến sự thành công của bài làm văn kể chuyện. Bởi lẽ, đoạn văn kể chuyện là đơn vị, tế bào cấu tạo nên bài văn kể chuyện vì học sinh không thể tạo nên được một bài văn kể chuyện khi các em chưa biết kĩ năng viết một đoạn văn là gì. Chính kĩ năng viết đoạn sẽ giúp cho các em rèn luyện được một số phẩm chất của tư duy, nhận biết được cái đẹp, cái hay, cái tinh tế của ngôn ngữ Việt. Qua đó giúp các em càng thêm yêu thích và có ý thức giữ gìn, phát triển sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt.

Văn kể chuyện cũng góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh. Thông qua các đoạn văn kể chuyện hoặc câu chuyện mẫu các em được phát triển những xúc cảm thẩm mĩ – chất liệu quan trọng để tạo nên tâm hồn cao thượng, lòng mẫn cảm chân thành trước nỗi bất hạnh, đau đớn và khổ ải của con người. Nhờ có chuyện cổ tích, trẻ nhận thức được thế giới không chỉ bằng trí tuệ mà bằng cả một trái tim chân thành, ngây thơ, thánh thiện. Đồng thời bên cạnh việc nhận thức, các em còn phản ứng lại với các sự kiện, hiện tượng của thế giới xung quanh bằng thái độ yêu ghét rõ ràng đối với cái thiện, cái ác, cái chính nghĩa và phi nghĩa.

Ngoài ra, việc học văn kể chuyện cũng bồi dưỡng cho học sinh một số kĩ năng để hình thành năng lực văn thông qua các bài tập, các đoạn hay bài văn kể chuyện. Đây chính là những yếu tố quan trọng làm cơ sở vững chắc cho quá trình tích lũy vốn văn học trong những bậc học sau này.

Giúp học sinh rèn luyện được các kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhất trong dạy học văn kể chuyện ở trường Tiểu học. Mặc dù thế nhưng thực tế giảng dạy văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 cho thấy rằng khả năng viết đoạn văn kể chuyện của học sinh ở các trường phổ thông còn rất nhiều hạn chế. Một số em có khả  năng viết nhưng chưa trình bày đoạn văn kể chuyện một cách logic, số còn lại thì còn lúng túng ở cả khâu lựa chọn ý và hành văn. Có khi ngồi trước đề bài 15 thậm chí 30 phút mà các em vẫn chưa viết được gì. Các em dường như còn quá mơ hồ, mờ nhạt đối với những kiến thức về văn kể chuyện, các em không biết làm thế nào để viết được một đoạn văn vừa trọn vẹn về nội dung, vừa hoàn chỉnh về mặt hình thức? Cách viết một đoạn văn kể chuyện theo kết cấu như thế nào? Cách viết đoạn mở bài, thân bài, kết bài ra sao? Cách lập dàn ý và chuyển từ một phần của dàn ý thành một đoạn văn kể chuyện như thế nào? Đó chính là những nguyên nhân chủ yếu làm cho những đoạn văn kể chuyện trở nên nghèo nàn về ý tứ, lỏng lẻo về mặt kết cấu, nội dung chuyện chưa có sự gắn kết chặt chẽ vì trình độ sử dụng các phương tiện liên kết còn nhiều hạn chế, dẫn đến đoạn văn kể chuyện không đạt yêu cầu, làm hạn chế chất lượng dạy học văn kể chuyện ở các trường Tiểu học.
Xuất phát từ những nhu cầu, đặc điểm và đặc biệt là tính cấp thiết trong dạy và học cho thấy việc rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 là điều hết sức cần thiết. Người giáo viên tiểu học chính là người thợ xây đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng một cái nền vững chắc cho quá trình tích lũy của học sinh ở bậc học sau này. Tuy nhiên nhiệm vụ này không phải là điều có thể thực hiện được một cách dễ dàng đối với người giáo viên Tiểu học nếu như không có một trình độ chuyên môn, một kĩ năng sư phạm tốt, một vốn kiến thức sâu rộng về tiếng Việt và văn học. 

Tất cả những điều vừa phân tích trên đây chính là lí do thôi thúc tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Biện pháp giúp học sinh lớp 4 viết đoạn văn kể chuyện”.
 2. Mục đích nghiên cứu
- Đề tài đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4.- Mong muốn được phổ biến kinh nghiệm, học hỏi thêm những biện pháp hiệu quả khác.
- Góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích đó đề tài đi vào giải quyết 3 nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hướng dẫn học sinh lớp 4 xây dựng đoạn văn kể chuyện.
         - Đề xuất điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học sinh lớp 4 xây dựng đoạn văn kể chuyện.
    - Thực nghiệm dạy học.
4.  Đối tượng nghiên cứu
Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4.

5. Phạm vi nghiên cứu
Phân môn Tập làm văn
Hướng dẫn  xây dựng  đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 trường Tiểu học Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1 Phân tích tổng hợp các tài liệu dạy học

`Để nghiên cứu đề tài này, tôi tham khảo và nắm vững nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 4. Nghiên cứu tham khảo ở sách giáo viên. Ngoài hai loại sách chính trên tôi tìm hiểu thêm ở một số sách hướng dẫn cách đọc truyện,tâm lý trẻ em, một số sách truyện cổ tích, truyện thiếu nhi. Ngoài ra tôi còn tìm mua một số băng hình về phim truyện thiếu nhi nhằm tìm hiểu them từng nhân vật thể hiện qua cách diễn xuất của từng diễn viên nhí. Những nhân vật thật trên phim sẽ có tác động rất mạnh mẽ đến trẻ em. Vì thế tôi luôn quan tâm đến tất cả các vấn đề liên quan đến việc làm sao để phát huy tối đa năng lực của từng học sinh.

6.2 Phương pháp điều tra khảo sát thực tế

Tôi đã thực hiện một số lần khảo sát, trao đổi với đồng nghiệp, học sinh về vấn đề giáo dục kể chuyện hiện nay. Đa số học sinh rất thích kể chuyện( theo số liệu tôi tham khảo trong lớp thì có 36/37 em đều thích nghe kể chuyện và xem phim truyện thiếu nhi, cũng như kịch thiếu nhi và đặc biệt là truyện cổ tích). Về phía giáo viên đồng nghiệp cũng thấy rằng học sinh rất có hứng thú với tiết kể chuyện, và chờ đợi tiết kể chuyện trong niềm háo hức và tâm trạng rất vui. Còn với phụ huynh thì cho rằng kể chuyện là cách giáo dục tốt nhất đối với trẻ em. Chúng rất tin vào những câu chuyện thần kỳ, chúng luôn luôn mong muốn có một ngày nào đó mình sẽ thành nhân vật ấy, điều đó giúp trẻ có niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Ngoài ra việc dự giờ đồng nghiệp nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm cũng được tôi vận dụng. Đối với học sinh sau khi được học xong tiết kể chuyện, tôi khảo sát các em bằng cách cho sử dụng một số câu hỏi nhằm kiểm tra lại những gì các em đã được tiếp thu. Sau đó (cho các em ghi lại cảm nhận của mình về câu chuyện vừa nghe) được tôi thường xuyên vận dụng để các em có dịp bộc lộ cảm xúc của mình, nói lên những điều thích và không thích ở các nhân vật trong từng câu chuyện kể và trong thế giới tuổi thơ của các em.
6.3. Dạy thực nghiệm

      Phân môn:  Tập làm văn

     Tiết :  Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

          (Tiếng Việt 4, tập 1, tuần 3, trang 32)  

6.4. Thống kê toán học
PHẦN THỨ HAI : NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận
Như chúng ta đã biết, văn kể chuyện là một trong những bộ phận quan trọng trong chương trình Tập làm văn ở Tiểu học. Sách giáo khoa tiếng Việt 4 cho rằng: “Kể chuyện là kể lại một chuỗi sự việc có đầu có cuối, liên quan đến một hay một số nhân vật. Mỗi câu chuyện cần nói lên được một điều có ý nghĩa”.
Văn kể chuyện phải có chuyện (cốt truyện), sự việc, nhân vật nhằm diễn tả một ý nghĩa nào đó:

Có hai yếu tố tạo nên chuyện: “Sự việc có diễn biến và ý nghĩa, điều muốn nói qua sự việc”. Như vậy kể chuyện không chỉ đơn thuần kể lại một câu chuyện bất kì nào đó mà điều quan trọng hơn cả là thông qua câu chuyện kể ta có ngụ ý gì về cuộc sống xung quanh, về phẩm chất, tính cách con người từ đó thấy cái hay cái dở của cuộc sống để thêm tin yêu, tự rèn luyện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội. Do đó “sự việc có diễn biến” chỉ là phương tiện còn “ ý nghĩa, điều muốn nói” mới thực sự là mục đích của chuyện. Người ta có thể kể một câu chuyện có thực, cũng có thể bịa ra câu chuyện, bịa ra nhân vật dựa trên kinh nghiệm sống của mình nhưng không thể bịa ra được ý nghĩa cuộc đời. Ý nghĩa cuộc đời phải rất thật, gắn bó và thể hiện sâu sắc cách hiểu, niềm tin, lí tưởng, đạo đức,… thiêng liêng của dân tộc và thời đại. Tóm lại chuyện có hay hay không chính là ở ý nghĩa cuộc sống nó mang lại cho người đọc. 

Muốn tìm được truyện hay, hấp dẫn, ta phải chịu khó quan sát, đào sâu suy nghĩ để tìm hiểu về cuộc sống xung quanh, không nên bằng lòng với một số khuôn mẫu hoặc công thức có sẵn. Có như thế ta mới có được những câu chuyện độc đáo về nội dung và lạ hóa về mặt hình thức. 
Chuyện được kể theo ngôi, có bố cục, có mở đầu, diễn biến và kết thúc

Cách kể chuyện có duyên, hấp dẫn do nhiều yếu tố tạo nên: cách sắp xếp câu chuyện, cách mở đầu, kết thúc, cách thắt nút, cách lựa chọn ngôi kể, giọng kể, lựa chọn chi tiết hay, tình huống  gây bất ngờ,...


Muốn kể được câu chuyện, đầu tiên phải sắp xếp các sự việc trong câu chuyện theo một trình tự nhất định hay còn gọi là dàn ý. Ở nhà trường, dàn ý một câu chuyện thường có ba phần: mở chuyện, thân chuyện và kết chuyện. Trong việc sắp xếp cho dàn ý câu chuyện, điều quan trọng là các chi tiết phải tạo nên sự hợp lí. Khi có được sự sắp xếp hợp lí rồi cần chọn cách mở đầu và kết thúc chuyện cho hay. Cả cách mở đầu và kết thúc chuyện đều quan trọng. Cách mở đầu là cách mời người đọc vào sống với câu chuyện, cách kết thúc là cách tiễn người đọc ra về. Ra về mà người đọc không còn nhớ chút gì câu chuyện là người kể đã thất bại. Có nhiều cách mở đầu và kết thúc câu chuyện. Tùy vào sở thích và phong cách của mình mà họ chọn những cách mở bài và kết bài khác nhau. Những cách kết thúc hay, độc đáo thường tạo cho độc giả một sự đột ngột thú vị, một dư âm ngân nga mãi trong lòng, một sự chú ý, suy ngẫm dài lâu... Đó chính là  sự thành công của câu chuyện kể. 

Trong văn kể chuyện, nghệ thuật là tạo ra được chỗ thắt nút, cởi nút thú vị, gợi lên suy nghĩ và gây hoang mang trong lòng người đọc. 
Ví dụ: Trong câu chuyện “Cửa hàng bán chó con”, điểm thắt nút là lúc cậu bé với vẻ mặt buồn buồn và nằng nặc đòi mua bằng được chú chó con tật nguyền ấy. Đây là thời điểm khiến cho người đọc tự vấn “Chú chó này có gì đặc biệt mà sao cậu bé cứ đòi mua bằng tiền mà không chịu nhận biếu không”. Lúc này mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm và được tháo gỡ khi “Cậu bé khom xuống và kéo ống quần lên để lộ chân bên trái bị trẹo, quặt què, được bó bằng một thanh kim loại”. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra rằng chuyện là như thế.


Trong quá trình kể chuyện, người ta có thể kể theo trình tự thời gian, chuyện xảy ra trước kể trước, chuyện xảy ra sau kể sau. Người ta cũng có thể kể ngược lại, chuyện xảy ra sau kể trước, chuyện xảy ra trước kể sau. Ngoài ra còn có cách kể theo trình tự đan xen vào nhau: trước – sau, sau – trước.... Lại có chuyện kể theo lối sắp xếp song song: hai việc cùng xảy ra cùng một lúc ở hai nơi khác nhau. 


Riêng về ngôi kể, có thể kể theo ngôi thứ ba (lời người dẫn chuyện) hoặc cũng có thể kể ở ngôi thứ nhất (tôi, chúng tôi, em, chúng em). Ngoài ra, trong nhà trường phát triển hình thức chuyển cách kể câu chuyện đã cho từ ngôi nọ sang ngôi kia. 


Đặc điểm của văn kể lại sự việc được chứng kiến hoặc tham gia

Học sinh phải kể lại sự việc có thật, đã xảy ra và kể lại trung thành diễn biến của sự việc theo thời gian hoặc không gian thông qua những chi tiết chọn lọc, tiêu biểu.

Các sự việc học sinh được chứng kiến hoặc tham gia có thể là buổi lễ chào cờ đầu tuần, một buổi học trong lớp, một tiết thể dục ngoài sân,... Điều quan trọng là học sinh phải là người trong cuộc (tức được tham gia) hoặc được dự, được xem. Hiện nay do sự phát triển của truyền thông, học sinh có thể không cần dự trực tiếp tại chỗ mà xem qua tivi cũng coi như được chứng kiến.

Trong quá trình viết đoạn văn kể chuyện, người viết có thể nhấn mạnh ở việc này, lướt qua việc kia, miêu tả cái gì, tô đậm cái gì. Điều đó còn phụ thuộc nhiều vào phong cách hành văn của mỗi người nhưng vấn đề đáng nói ở đây là phải trung thành với các sự kiện có thật. Tuyệt đối không thể bóp méo sự thật dù là một chi tiết.
2. Cơ sở  thực tiễn

Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy phân môn Tập làm văn là môn học khó trong các phân môn của môn Tiếng việt. Do đặc thù của môn học phải hình thành và rèn cho học sinh khả năng nói và viết một văn bản ở nhiều thể loại khác nhau. Chính vì vậy, phân môn Tập làm văn ở Tiểu học có nhiệm vụ quan trọng đối với học sinh là rèn kĩ năng nói, viết, giao tiếp,... Nói và viết hỗ trợ rất nhiều cho các môn học khác. Đặc biệt hơn nữa, Ở lớp 3, các em viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu về các chủ đề khác nhau,... Nhưng thực tế hiện nay, phần đa học sinh đều không hứng thú học phân môn Tập làm văn vì các em nghĩ rằng : Mình sẽ không biết nói gì ? viết gì ? để hoàn thành một đoạn văn ngắn theo yêu câu đề bài.  Trực tiếp giảng dạy các lớp 4 qua nhiêu năm, tôi nhận thấy rằng ở tiết Tập làm văn hầu như các em không thích học, còn lúng túng khi dùng từ đặt câu, câu văn thường lặp lại, dùng sai từ, cách sử dụng dấu câu, không đầy đủ ý, trong văn kể chuyện học sinh chưa biết dùng ngôi xưng hô khi kể cho nhất quán, chuyển từ lời kể trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại …Nhiều em làm theo hình thức trả lời câu hỏi và gạch đầu dòng của phần gợi ý dẫn đến yêu cầu đề bài không đạt.

      Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy, tôi rất băn khoăn và trăn trở: Làm thế nào để kích thích tính tự giác, tích cực, độc lập của học sinh và tạo hứng thú học tập cho học sinh để giúp các em nói và viết đúng cấu trúc của đoạn văn nhất là văn kể chuyện theo yêu cầu đề bài của môn học Tập làm văn.  Đây là vấn đề đặt ra cho mỗi giáo viên trực tiếp giảng dạy phải có tay nghề vững vàng, phải biết yêu nghề, mến trẻ, tức là phải có năng lực sư phạm, phải biết chọn lựa tự tìm tòi những phương pháp, hình  thức tổ chức thích hợp, biện pháp để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh đạt kết quả cao

2.1.  Thuận lợi



Tiếng việt nói chung là môn học quan trọng trong nhà trường nên rất được sự quan tâm của ngành. Hàng năm thường có các đợt tập huấn nhằm củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên. Trong đó phân môn tập làm văn cũng không ngoại lệ.


Ban giám hiệu cũng như tổ chuyên môn thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên dạy tốt, vận dụng kinh nghiêm vào công tác giảng dạy để nâng cao hiệu quả dạy học.


Giáo viên thường xuyên dự giờ, tổ chức các chuyên đề, rút kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình công tác. Nhờ vậỵ giáo viên có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau, phát huy điểm tích cực, hạn chế, những yếu kém trong giảng dạy.


Cơ sở vật chất nhà trường được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại, giáo viên và học sinh tiếp cận được công nghệ thông tin trong dạy và học.
- Cơ sở vật chất ở các lớp tương đối đầy đủ tiện nghi, bàn ghế, phòng học.

- Đời sống của phụ huynh học sinh tương đối ổn định, nền kinh tế vững chắc nên phụ huynh rất quan tâm tạo mọi điều kiện tốt đến việc học của con em mình.

- 100 % các Lớp học 2 buổi / ngày.

-Cách đánh giá học sinh theo tinh thần TT 22  có tính nhân văn giúp học sinh mạnh dạn tự tin và có hứng thú học tập hơn.

2.2.  Khó khăn


- Hình thức, phương pháp dạy học theo hướng đổi mới làm cho nhiều giáo viên lúng túng trong quá trình lên lớp, nhiều giáo viên phụ thuộc, rập khuôn theo sách giáo khoa, hay áp đặt học sinh,…

- Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của các em tiếp thu nhanh nhưng cũng nhanh quên, mức độ tập trung học tập chưa cao. Học sinh lớp 4 vốn ngôn ngữ của các em chưa nhiều: các em còn mải chơi nhiều hơn học. Việc tiếp thu bài còn thụ động theo cách truyền tải của giáo viên nên nó ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em.

 - Môn Tập làm văn là một môn khó, nhiều em còn ngại học văn, lười suy nghĩ nên ở các giờ học các em còn ngại phát biểu, viết bài qua loa cho xong chuyện. Cách dùng từ đặt câu chưa đúng, viết đoạn văn còn nghèo ý.

- Việc tổ chức học tập trên lớp của giáo viên chưa phát huy dược vốn ngôn ngữ vốn có của các em cũng như chưa khơi dậy ở học sinh sự mạnh dạn tự tin trong học tập.

 - Một số học sinh còn phụ thuộc vào bài văn mẫu, áp dụng một cách máy móc, chưa biết vận dụng bài mẫu để hình thành lối văn của riêng mình. Nhiều học sinh thiếu sự quan tâm của một số gia đình, nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của các em mà tất cả là phó mặc cho giáo viên. Dẫn đến các em không hứng thú khi học phân môn này.     

3. Nội dung dạy học phân môn Tập làm văn lớp 4
3.1. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng phân môn Tập làm văn lớp 4
3.1.1. Chương trình dạy học Tập làm văn lớp 4
     Chương trình dạy học TLV lớp 4 có các nội dung nói, viết theo các kiểu bài sau:
- Nói, viết phục vụ cuộc sống hang ngày như trao đổi ý kiến, giới thiệu địa phương, tóm tắt tin tức, điền vào mẫu in sẵn, viết thư.

- Viết bài văn kể chuyện  ( 19 tiết)

- Viết bài văn miêu tả ( 30 tiết), trong đó miêu tả đồ vật 10 tiết, miêu tả cây cối 10 tiết, miêu tả sự vật 10 tiết

Ở lớp 4, nội dung TLV có thêm cả những kiến thức lý thuyết. Đó là những kiến thức sơ giản về văn bản, đặc điểm, phương pháp làm bài theo thể loại. Những đặc điểm chính của hai loại văn bản kể chuyện và miêu tả và một số loại văn bản thông thường được cung cấp cho HS như sau:

- Văn kể chuyện:

+ Thế nào là văn kể chuyện?

+ Nhân vật trong kể chuyện. Kể lại hành động của nhân vật. Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật.

+ Cốt truyện

+ Đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Mở bài, kết bài trong bài văn kể chuyện.

- Văn miêu tả

+ Thế nào là văn miêu tả?

+ Quan sát để miêu tả cho sinh động

+ Trình tự miêu tả ( đồ vật, cây cối, con vật)

- Các loại văn bản khác: Viết thư

1.1.2. Kỹ năng cần đạt đối với học sinh 

- Kĩ năng định hướng hoạt động giao tiếp

+ Nhận diện đặc điểm văn bản

+ Phân tích đề bài, xác định yêu cầu

- Kĩ năng lập chương trình hoạt động giao tiếp

+ Xác định dàn ý của bài văn đã cho

+ Tìm ý và sắp xếp thành dàn ý trong bài văn kể chuyện

+ Quan sát đối tượng, tìm ý và sắp xếp thành dán ý trong bài văn miêu tả

- Kĩ năng hiện thực hóa hoạt động giao tiếp

     Đối chiếu văn bản nói, viết của bản thân với mục đích giao tiếp và  yêu cầu diễn đạt

+ Sửa lỗi về nội dung và hình thức diễn đạt

1.2.  Phương pháp dạy học Tập làm văn lớp 4
     - Phương pháp thuyết trình
     - Phương pháp quan sát 

     - Phương pháp thảo luận
     - Phương pháp luyện tập thực hành 

     - Phương pháp nhận xét đánh giá 

1.3. Tìm hiểu về nội dung và phương pháp xây dựng đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4,...

4. Thực trạng rèn luyện viết đoạn văn kể chuyện
4.1. Về phía học sinh:
          Bảng khảo sát kết quả học tập của HS lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
	Lớp
	Số HS
	Kết quả đạt được (Điểm)

	
	
	9-10
SL
%
	7-8
SL
%
	5-6
SL
   %
	Dưới 5
  SL
%

	Thực nghiệm
	75
	   11     14.7
	 34       45.3
	 22      29,3           
	  8      10,7

	Đối chứng
	75
	   10     13.3
	33      44
	  24         32
	   8     10.7


Qua khảo sát thực tế về sản phẩm của học sinh lớp 4 cho thấy phần lớn các em chưa biết sử dụng các phương tiện liên kết câu. Mặc dù các em cố gắng viết cho liền mạch để ra vẻ là một đoạn văn nhưng nội dung còn quá rời rạc, sự gắn kết thô thiển ấy dẫn đến mạch văn bị ngắt quãng còn nội dung thì ngượng nghịu, thiếu hẳn tính tự nhiên nên không hấp dẫn được người đọc.
Cũng có một số em viết được đoạn văn với sự liên kết chặt chẽ nhưng nội dung vẫn chưa hay. Với một số bài cụ thể, các em không biết mình phải viết về ai, viết về cái gì. Và lời nói, hành động nhân vật ra sao. Điều này một phần cũng do giáo viên chưa thực hiện tốt khâu tổ chức, tìm hiểu yêu cầu và tư tưởng của đề bài. Học sinh không thể tưởng tượng ra được điều đó để viết. Ngoài ra, trong đoạn văn các em cũng không biết cách kết hợp giữa kể và tả để làm nổi bật hình tượng của nhân vật nhằm gây nên những rung động trong lòng người đọc. 

Một yếu tố nữa cũng làm cho đoạn văn của các em chưa thật sinh động và phong phú là do vốn từ ngữ của các em còn nhiều hạn chế. Có khi cùng một chủ đề, một tư tưởng nếu để học sinh tự viết ra những suy nghĩ của mình thì các em không thể hiện được. Còn khi đưa ra những câu hỏi dưới dạng nhiều lựa chọn trong đó có chứa suy nghĩ của các em thì hầu như phần lớn các em chọn đúng. Điều đó chứng tỏ rằng học sinh tiểu học thiếu vốn từ khá nặng gây khó khăn cho việc diễn đạt tư tưởng, tình cảm của mình một cách chính xác. Đây là một vấn ngại lớn trong quá trình dạy học văn kể chuyện.

       Điều cuối cùng là trong các tiết tập làm văn trả bài viết, đôi khi giáo viên cũng rất chu đáo chỉnh sửa một cách cặn kẽ từ việc sử dụng từ ngữ đến câu rồi đoạn văn, cách thức sử dụng các biện pháp tu từ, các phép liên kết,… nhưng học sinh thì quá vô tâm, không chú ý gì đến những sai lầm mắc phải để tránh cho lần sau. Thậm chí có những đoạn văn chưa đạt yêu cầu được giáo viên cho viết lại các em cũng không thực hiện. Các em không chịu khó tìm tòi và luyện tập thêm ở nhà cho nên những kĩ năng vừa được hình thành một cách sơ khai trên lớp sẽ phai nhòa dần rồi mất hẳn đi trong ngày hôm sau. 

4.2. Về phía giáo viên
      Việc viết đoạn văn hoàn chỉnh cần có sự huy động nhiều kĩ năng cùng lúc mà trong khi đó quỹ thời gian dành cho một tiết học quá ít. Điều đó dẫn đến việc định hướng cho học sinh các công việc cần làm để có được đoạn văn chỉ mang tính hình thức. Vì thời gian hạn hẹp nên trong quá trình lên lớp, giáo viên chỉ giảng qua loa và hướng dẫn sơ sài về cách làm bài như: đầu dòng viết như thế nào? Cuối đoạn như thế nào? Đoạn văn viết khoảng bao nhiêu câu? Sau đó cho học sinh thực hành viết đoạn văn và gọi học sinh đọc sản phẩm làm ra. Với cách làm việc như vậy thì chỉ có những em giỏi mới viết được mà cũng chưa hay. Số đông còn lại hầu như không viết được gì. 

Hơn nữa, khi chữa bài, giáo viên cũng quá hời hợt. Hầu như phần nhiều là chỉ sửa về hình thức trình bày và lỗi chính tả. Giáo viên đã dành ít thời gian cho việc chỉnh sửa nội dung, cú pháp, có khi bỏ qua hẳn những bước này. Chính vì những lí do đó mà học sinh dù có được viết đi viết lại những đoạn văn hay thậm chí chính đoạn văn vừa viết thì cũng vẫn sai như thế. 

Điều cuối cùng là giáo viên còn xem nhẹ việc cho học sinh học tập những đoạn văn hay mà điều này thì rất quan trọng. Nó có ảnh hưởng không nhỏ đến việc hành văn của các em. Khâu này giống như việc chữa lỗi cho học sinh vì có tham khảo được các bài văn hay mới nhận ra được những hạn chế của mình. Từ đó có mong muốn cải thiện sản phẩm của mình để chúng trở nên hay hơn.
5. Biện pháp giúp học sinh lớp 4 viết đoạn văn kể chuyện

Biện pháp 1:  Đề xuất các biện pháp dạy học

Viết đoạn thật ra là quá trình lựa chọn, sắp xếp, triển khai các ý theo một trật tự thích hợp, liên kết các câu theo một chủ đề nhất định. Kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện là hiện thực hoá các kĩ năng tìm hiểu đề, tìm ý, xác định câu chủ đề,... để từ đó định hướng cho việc viết từng đoạn văn kể chuyện. 
Tuy nhiên để thực hiện được điều đó không phải là chuyện dễ. Việc phân tích thực trạng đã cho ta thấy vẫn còn nhiều tồn tại trong việc dạy học văn kể chyện ở Tiểu học. Để cải thiện những khó khăn có nhiều biện pháp khác nhau. Tuy nhiên trong khuôn khổ một luận văn, tôi xin đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học, cụ thể như sau:
Biện pháp 2:  Biện pháp rèn luyện kĩ năng tìm hiểu đề bài


 
 Tổ chức cho học sinh tìm hiểu yêu cầu đề bài là biện pháp giáo viên cho học sinh tiếp cận với đề bài thông qua hệ thống câu hỏi gợi ý để giúp học sinh xác định chính xác những yêu cầu của đề bài, từ đó các em tìm tòi, lựa chọn và triển khai các ý thành đoạn văn theo hướng các em đã vạch ra từ việc phân tích yêu cầu của đề bài. 



Để viết tốt một đoạn văn kể chuyện, trước khi viết, học sinh phải đọc kĩ và nắm vững yêu cầu của đề bài. Xác định yêu cầu của đề là suy nghĩ, định hướng, xác định nội dung sẽ viết theo yêu cầu của đề. Cụ thể là xác định nội dung, các ý và sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định để thành một đoạn văn hoàn chỉnh và mạch lạc. Nếu xác định đề bài không rõ ràng thì các em sẽ thiếu định hướng, lạc vào những chi tiết vụn vặt mà không chú ý đến những chi tiết quan trọng, thật tiêu biểu của đối tượng kể đến dẫn đến đoạn văn trở nên mang tính liệt kê, chưa thật đi sâu vào nội dung vấn đề mà đề bài đã yêu cầu.

    

Thực chất của quá trình tìm hiểu đề là học sinh phải được đọc đề bài và xác định được các công việc cần thực hiện qua những câu hỏi gợi mở của giáo viên như:




- Tìm những chi tiết nổi bật, những liên tưởng thú vị sẽ trình bày trong đoạn văn và việc sử dụng các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, liên tưởng,…




- Tìm cách thể hiện tình cảm, cảm xúc trong đoạn văn.




- Xác định nội dung câu mở đoạn và câu kết đoạn, sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lí và trình bày đúng hình thức đoạn văn.




- Biết sử dụng các phương tiện liên kết để mạch văn không bị ngắt quãng.


Ví dụ: Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo cốt truyện “Hai mẹ con và bà tiên”, trong đó hai đoạn đã hoàn chỉnh, còn một đoạn mới chỉ có phần mở đầu và phần kết thúc. Hãy viết tiếp phần còn thiếu. (Sách giáo khoa tiếng Việt 4, tập 1, trang 54).

     
GV có thể tổ chức cho học sinh tìm hiểu yêu cầu của đề bài như sau:

- Học sinh đọc kĩ đề bài


- Học sinh xác định yêu cầu của đề bài


- Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý để học sinh hiểu rõ yêu cầu đề:


+ Đề bài yêu cầu các em viết đoạn nào trong cấu tạo bài văn kể chuyện?


+ Đoạn văn này gồm có những nhân vật nào?


+ Đoạn văn có thể kể theo những trình tự nào?


+ Có sự kiện gì nổi bật trong đoạn văn này?


Từ đó GV lưu ý HS:

 
Trong mỗi đoạn thường có một câu văn nêu ý khái quát, bao trùm toàn đoạn. Các câu còn lại trong đoạn phải có mối quan hệ mật thiết và làm rõ ý cho câu khái quát, đồng thời thể hiện được cảm xúc của người viết. Khi viết đoạn văn kể chuyện, các em cần phải sử dụng các phương tiện liên kết câu để mạch văn không bị ngắt quãng, sử dụng các biện pháp tu từ để làm cho đoạn văn thêm sinh động và hấp dẫn. Ngoài ra, các em cũng có thể dùng biện pháp miêu tả cho những nhân vật, đồ vật xuất hiện trong truyện nhằm tăng thêm nguồn cảm xúc cho người nghe, người đọc. 

Biện pháp 3: Biện pháp rèn luyện kĩ năng tìm ý
 
Nhân vật trong truyện có thể là người hay các con vật, đồ vật, cây cối,… được nhân hóa. Hành động, lời nói, suy nghĩ, ngoại hình,… của nhân vật nói lên tính cách, thân phận của nhân vật ấy. Ta phải cố gắng xây dựng cho được hình ảnh về mỗi nhân vật cho tương đối rõ ràng, cụ thể trong đầu óc như thể họ đang đi đi lại lại, cử động, nói năng trước mắt ta,… Ngoài ra, chúng ta cần mô tả những diễn biến trong tâm lí và hành động của nhân vật đi song đôi với diễn biến của câu chuyện. Trong quá trình hướng dẫn học sinh xây dựng nhân vật, giáo viên cần lưu ý các việc sau:

Hướng dẫn học sinh kể lại hành động nhân vật trong truyện

Khi kể lại hành động nhân vật, chúng ta cần chọn kể lại hành động tiêu biểu của nhân vật. Thông thường, nếu hành động xảy ra trước thì kể trước, hành động xảy ra sau thì kể sau. 

Ví dụ: Kể lại hành động của nhân vật (tiếng Việt 4, tập 1, Trang 21):

1) Đọc truyện sau: Bài văn bị điểm không 

2) Ghi lại vắn tắt những hành động của cậu bé bị điểm không trong truyện. 3) Theo em mỗi hành động của cậu bé nói lên điều gì?

4) Nhận xét về thứ tự kể các hành động nói trên.

Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh lập phiếu học tập như sau:
	Nhân vật
	Hành động tiêu biểu
	Thứ tự hành động
	Ý nghĩa hành động

	Cậu bé
	- Giờ làm bài: ………
- Giờ trả bài: ……….
- Lúc ra về: ………..
	Theo trình tự thời gian
	Thể hiện tính trung thực



Hướng dẫn học sinh miêu tả ngoại hình nhân vật trong truyện.

Trong bài văn kể chuyện nhiều khi chúng ta cần miêu tả ngoại hình nhân vật. Muốn tả ngoại hình nhân vật, chúng ta cần chú ý tả hình dáng, vóc người, khuôn mặt, đầu tóc, trang phục, cử chỉ,… Khi tả nên chú ý những đặc điểm ngoại hình nổi bật. Những đặc điểm này có thể góp phần nói lên tính cách hoặc thân phận của vật và làm cho câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn.

Ví dụ: Miêu tả ngoại hình của một chú bé liên lạc cho bộ đội trong kháng chiến. (Bài tập 1, tiếng Việt 4, tập 1, Trang 24)

Giáo viên giúp học sinh thực hiện bài tập thông qua phiếu bài tập sau:

	Nhân vật
	Hình dáng, vóc người
	Khuôn mặt, đầu tóc
	Trang phục
	Cử chỉ

	Chú bé liên lạc
	   Người gầy
	Tóc húi ngắn, đôi mắt sáng

và xếch
	Hai túi áo trễ xuống, quần

ngắn
	Đôi bắp chân nhỏ luôn động

đậy


Với đề bài: Kể lại câu chuyện “Nàng tiên Ốc”, kết hợp tả ngoại hình các nhân vật (tiếng Việt 4, tập 1, Trang 24), học sinh đã vận dụng phương pháp miêu tả ngoại hình nhân vật nêu trên trong đoạn truyện kể về bà lão rình xem nàng tiên như sau:

Như thường lệ, hôm ấy bà lão ra đồng từ sáng sớm. Đến gần trưa, bà về nhà. Vừa bước vào sân bà bỗng thấy là lạ: sân vườn sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng. Bà liền nấp sau cách cửa rình xem điều gì đã xảy ra. Bỗng bà thấy từ trong chum nước một nàng tiên bước ra. Chao ôi, nàng tiên mới đẹp làm sao! Nước da nàng trắng ngần, mái tóc đen nhánh dài quá nửa lưng, khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh da trời dài tha thướt. Nàng đi lại nhẹ nhàng và nhanh thoăn thoắt. Nàng vừa cầm chổi quét nhà vừa hát khe khẽ. Bà già liền chạy lại chum nước, lấy chiếc vỏ ốc và đập vụn nát.

( Bài làm của học sinh lớp 4)
Hướng dẫn học sinh kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trong truyện.
     Trong bài văn kể chuyện, nhiều khi ta phải kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật. 
Lời nói và ý nghĩ cũng nói lên tính cách nhân vật và ý nghĩa câu chuyện. 

Ví dụ: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật (tiếng Việt 4, tập 1, Trang 32)

      1) Tìm những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện “Người ăn xin”.
      2) Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về cậu?
	Lời nói của cậu bé
	Ý nghĩ của cậu bé
	Ý nghĩa

	Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả
	Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào. Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được  chút gì của ông lão.
	Cậu bé là người nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn.


Có hai cách kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật: Kể nguyên văn (lời dẫn trực tiếp) và kể bằng lời của người kể chuyện (lời dẫn gián tiếp).

Ví dụ: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật (tiếng Việt 4, tập 1, Trang 32)

3) Chuyển lời dẫn gián tiếp thành lời dẫn trực tiếp.
Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập bằng phiếu học tập sau:

	Lời dẫn gián tiếp
	Lời dẫn trực tiếp

	Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước xem trầu đó ai têm.
	Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước:

- Thưa cụ, cho biết trầu này ai têm?

	Bà lão bảo chính tay bà têm.
	Bà lão bảo: 

- Thưa nhà vua, chính tay già này têm đấy ạ!

	Vua gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật là con gái bà têm.
	Nhà vua không tin, gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật:

- Thưa đức vua, trầu này quả thật do con gái già têm ạ!


Hướng dẫn học sinh xây dựng cốt truyện

Để học sinh viết tốt được đoạn văn kể chuyện, điều đầu tiên người giáo viên cần phải đảm bảo là hướng dẫn học sinh nắm thật vững nội dung câu chuyện bằng cách yêu cầu học sinh đọc kĩ bản gốc của truyện và liệt kê ra giấy các nhân vật chính, các sự việc chính xảy ra trong câu chuyện.

Sau đó cần sắp xếp chúng theo trình tự định kể. Trình tự này có thể trùng với trình tự kể ở bản gốc hoặc cũng có thể khác tùy vào đề bài có yêu cầu học sinh sử dụng biện pháp chuyển đổi ngôi kể hay không. Giáo viên cần giúp học sinh xác định rõ diễn biến câu chuyện xảy ra bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

+ Chuyện bắt đầu thế nào? Câu chuyện diễn ra theo trình tự nào? Những ai có liên quan, ai là nhân vật chính? Nhân vật chính làm những việc gì, nói cái gì, kết quả ra sao? Câu chuyện kết thúc thế nào?

+ Những việc nào, người nào làm nổi rõ mục đích của câu chuyện? Những việc nào, người nào không gắn với mục đích câu chuyện?

Trả lời nhóm câu hỏi thứ nhất, học sinh có được các nguyên liệu để làm bài. Trả lời nhóm câu hỏi thứ hai, học sinh biết rõ cần giữ những nguyên liệu nào, loại bỏ phế liệu nào.

Sau khi đã nắm vững nội dung truyện, có đầy đủ các nguyên liệu cần thiết cho câu chuyện và được sắp xếp một cách hợp lí các tình tiết, học sinh đã có dàn ý chi tiết  của câu chuyện định kể. Đến đây, mọi sự chuẩn bị gần như đã đầy đủ để có thể cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

Trước khi cho học sinh thực hành viết đoạn văn kể chuyện, giáo viên cũng cần giải thích cho học sinh hiểu rõ ở phần thân bài có nhiều sự kiện tạo nên câu chuyện. Và mỗi sự kiện các em nên viết thành một đoạn văn. Như vậy, cả phần thân bài có bao nhiêu sự kiện thì sẽ được viết nên bấy nhiêu đoạn văn. Trong quá trình viết đoạn, giáo viên hướng dẫn kĩ các em chú ý bám sát chủ đề của từng đoạn để tránh tình trạng học sinh viết lan man mà không làm nổi bật được sự kiện trong câu chuyện.

Ví dụ: Sau đây là các sự việc chính tạo nên cốt chuyện “Ba lưỡi rìu”:

- Sự việc 1: Chàng tiều phu đốn củi bị văng lưỡi rìu

- Sự việc 2: Một cụ già hiện ra, hứa sẽ giúp chàng vớt lưỡi rìu

- Sự việc 3: Lần thứ nhất cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng

- Sự việc 4: Lần thứ hai cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc

- Sự việc 5: Lần thứ ba cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt

- Sự việc 6: Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng ba lưỡi rìu đó

Em hãy chọn một sự việc và triển khai thành một đoạn văn kể chuyện
Biện pháp 4:  Biện pháp hướng dẫn học sinh sử dụng ngôi kể trong văn kể chuyện
Ngôi kể gắn liền với điểm nhìn của câu chuyện, tạo nên sự nổi bật trong tính cách và hoàn cảnh của nhân vật. Có loại kể theo ngôi thứ nhất, có loại kể theo ngôi thứ ba, có loại kể kết hợp cả hai ngôi trên.

Ngoài ra còn có biện pháp chuyển đổi ngôi để kể lại câu chuyện đã có. Việc chuyển đổi ngôi kể này có tác dụng tạo ra một góc nhìn mới, những điểm nhấn mới so với văn bản cũ mà về cơ bản vẫn đảm bảo được cốt truyện và ý nghĩa của truyện. 

Ví dụ: Trong truyện “Con sẻ” của nhà văn Tuốc-ghê-nhép, nếu dùng hình thức chuyển đổi ngôi kể bằng lời của sẻ thì điểm nhấn cũ của truyện (sự ngạc nhiên, hồi hộp và thán phục của người thợ săn) bị bỏ qua, điểm nhấn mới của truyện (cảnh ngộ khủng khiếp và tâm trạng sợ hãi tột độ của sẻ non) được làm rõ. Xét về mặt lí luận, điểm này đã được giải thích trong phần trên, đó là do sự thay đổi ngôi kể dẫn tới sự thay đổi mối quan hệ, sự thay đổi khoảng cách giữa người kể với toàn bộ câu chuyện, với từng nhân vật và chi tiết trong truyện, đó là do xuất hiện những tình huống giao tiếp mới giữa các nhân vật trong truyện.
Sự thay đổi điểm nhấn trong truyện khi chuyển đổi ngôi kể có thể là sự thay đổi các các nhân vật, sự kiện hoặc sự thay đổi về không gian và thời gian. Tuy nhiên, điều quan trọng là không được thay đổi cốt truyện và ý nghĩa của câu chuyện. Chúng ta không thể kể chuyện “Con sẻ” để dẫn tới kết cục con chó săn cắn chết sẻ mẹ và sẻ non được. Bởi thay đổi như vậy sẽ phá vỡ toàn bộ câu chuyện và tạo ra một câu chuyện hoàn toàn mới.

Ngoài ra, việc chuyển đổi ngôi kể có lúc phải sắp xếp lại bố cục của truyện và phải lựa chọn ngôn từ để kể cho phù hợp với ngôi kể mới. Do mỗi nhân vật có vị trí khác nhau trong truyện, cho nên khi chuyển đổi ngôi kể, có lúc phải sắp xếp lại bố cục của truyện. Ví dụ kể lại câu chuyện “Cô chủ không biết quý tình bạn” (truyện đọc 3, Nxb Giáo dục, H., 2002), nếu kể bằng lời của Cún con thì câu chuyện phải từ đoạn kết thúc (Cún con bỏ cô chủ ra đi) rồi mới ngược lên kể lại từ đầu.

Một khía cạnh khác là, khi chuyển đổi ngôi kể, phải lựa chọn ngôn từ cho phù hợp với ngôi kể mới. Ví dụ: Khi kể lại chuyện Sơn Tinh Thủy tinh: Theo nội dung chuyện kể, ta thấy rằng Thủy Tinh luôn căm phẫn Sơn Tinh vì đã cướp mất Mị Nương nên khi chuyển đổi ngôi kể không thể để Thủy Tinh có lời lẽ kể ca ngợi, khâm phục Sơn Tinh được. Hoặc trong cuộc giao chiến, Thủy Tinh không hề gọi Sơn Tinh là “bạn ấy” hay “chàng ta”… được, mà chắc chắn phải gọi là “hắn ta”, là “thằng cha ấy” hoặc thậm chí là “cái thằng láu cá ấy”. Có như vậy ngôn từ của ngôi kể mới này mới thật sự lột tả, khắc họa được hết tâm trạng phẫn nộ lúc bấy giờ của Thủy Tinh.

Trong nhà trường Tiểu học, khi tổ chức cho học sinh luyện tập viết văn kể chuyện theo hướng chuyển đổi ngôi kể, chúng ta cần thực hiện một số việc sau:

- Yêu cầu học sinh xác định rõ ngôi kể và nhất quán trong suốt truyện

- Hướng dẫn thật kĩ lưỡng để học sinh chuyển đổi được ngôi kể

Biện pháp 5:  Biện pháp rèn luyện kĩ năng nhập vai vào nhân vật trong truyện

Nhập vai vào nhân vật là tách mình ra trong khoảnh khắc để hóa thân vào nhân vật trong truyện, hình dung ra cảnh ngộ, hình dung ra hành động và cảm nhận được tâm trạng của nhân vật, hình dung ra hành động và thái độ của các nhân vật khác. Có như thế bài viết của các em mới có những chi tiết cụ thể sinh động. Ví dụ, với truyện “Cô chủ không biết quý tình bạn”, có thể giúp học sinh hiểu truyện và “nhập vai” theo từng đoạn như sau:
- Cô bé với gà Trống: ở đoạn này, học sinh phải “cụ thể hóa” hình tượng nhân vật cô bé qua những lời thân ái cô bé nói với gà Trống khi cho nó mổ thóc trong lòng bàn tay. 

- Cô bé đổi gà Trống lấy gà Mái: tưởng là cô bé rất yêu gà Trống nhưng vừa thấy gà Mái cô bé đã muốn đổi gà Trống. Ý nghĩ của cô bé khi muốn đổi gà Trống phải được nói ra. Cần nói ra cả ý nghĩ của gà Trống khi buồn đến rũ mào và những lời âu yếm của cô bé khi ôm gà Mái vào lòng, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

- Cô bé đổi gà Mái lấy Vịt: dù âu yếm gà Mái thì cô bé vẫn chán nó ngay khi thấy Vịt. Ở đoạn này, nỗi buồn của gà Mái cần được nói ra, và nói ra cả những lời thân ái của cô bé với Vịt khi cùng nó bơi bên sông. 

- Thấy Chó con, cô bé lại quên Vịt. Học sinh cần “nhập vai Vịt”, thể hiện nổi bất bình của nó qua tiếng kêu “quạc, quạc”. Các em cũng cần đoán lời của cô bé nói với Vịt lúc ấy.

- Ở đoạn cuối, học sinh cần hiểu vì sao cô bé kể cho Chó con về những tình bạn cô đã trải qua. Cần “cụ thể hóa” để thấy rõ hơn vẻ mặt cô bé, “nhập vai” để nói ý nghĩ của cô bé khi buổi sáng tỉnh dậy thấy chẳng còn người bạn nào bên mình cả.

Sau khi học sinh đã “nhập vai” nhân vật, cần gợi liên tưởng từ nhân vật trong truyện đến những người các em gặp trong đời sống để xem các em có nhận ra được ai có tính tình như cô bé không, những người có tính tình như thế là những người như thế nào? Nhờ liên tưởng, các em hiểu truyện hơn, đến được tự nhiên và thấm thía hơn điều mà câu chuyện muốn nói: ai không quý tình bạn, không thủy chung với bạn sẽ bị xa lánh và trở nên cô độc. 
Biện pháp 6:  Biện pháp rèn luyện kĩ năng phát hiện lỗi và chữa lỗi. 
Để làm tốt một bài văn, ngoài những kĩ năng được rèn luyện ở trên, học sinh cần phải được rèn luyện về kĩ năng kiểm tra, đánh giá hoạt động giao tiếp (đối chiếu văn bản viết của bản thân với mục đích giao tiếp và yêu cầu diễn đạt, sữa lỗi về nội dung và hình thức diễn đạt). Học sinh phải tự nhận xét bài văn của bạn và của mình để rút kinh nghiệm và tự chữa (hoặc viết lại) đoạn văn được giáo viên chấm (ở tiết trả bài). Tuy nhiên, để làm được điều đó thì trước hết ta cần làm cho học sinh nắm rõ các lỗi phổ biến khi thực hành viết đoạn văn gồm:
Lỗi về nội dung:

- Thiếu hụt chủ đề: đó là lỗi mà trong các đoạn văn có câu chủ đề nêu nhiều ý nhưng khi triển khai đoạn, các ý đó không được trình bày đầy đủ. Ở đây, các câu đứng sau câu chủ đề chưa lấp đầy ý cho câu chủ đề, chưa ngang bằng ý với câu chủ đề. Muốn đầy đủ chủ đề cần phải bổ sung thêm ý.

- Loãng chủ đề: đây là những đoạn văn có chứa quá nhiều câu mở rộng. Đó là những ý bộ phận mà mỗi ý lại được triển khai sâu rộng thành những nhánh phụ mà hầu như chúng không tập trung vào chủ đề chính của đoạn. Sự lấn át về mặt số lượng của những loại câu này làm cho nội dung đoạn văn bị dàn trải, phân tán, gây ra tình trạng loãng chủ đề. Với cách mở rộng như vậy, những câu này tạo thành một “nhánh cụt” trong đoạn văn. Khi lượt bỏ nhánh cụt này, chủ đề đoạn văn sẽ trở nên rõ ràng hơn, tập trung hơn.

- Lạc chủ đề: đây là đoạn văn có câu chủ đề nhưng những câu làm nhiệm vụ triển khai cho câu chủ đề đó đứng ở phần sau lại hoàn toàn không phục vụ cho việc làm sáng tỏ câu chủ đề đó. Khi đoạn văn bị lạc chủ đề, ta có thể thay câu chủ đề này bằng câu chủ đề khác hoặc viết lại các câu ở phần sau cho phù hợp với câu chủ đề. 

- Lặp chủ đề: đó là hiện tượng một đoạn văn có chứa những câu trùng ý nhau, lặp lại nội dung đã có. Các câu lặp lại nhau càng nhiều thì nội dung đoạn văn càng nghèo nàn. Nếu lặp lại tất cả thì đoạn văn hầu như sẽ không có ý, nội dung đoạn văn không phát triển được. Bởi vậy, ở những đoạn văn này cần mạnh dạn loại bỏ câu lặp, ý lặp.

- Mâu thuẫn: các ý mâu thuẫn nhau trong đoạn văn là các ý tương phản nhau, không ăn khớp nhau, phủ định lẫn nhau hoặc các ý không phù hợp với thực tế đời sống. Để tránh mâu thuẫn cần đảm bảo xây dựng các ý cùng theo một chủ hướng (tích cực hoặc tiêu cực) hoặc cần tôn trọng đúng tính hiện thực của đời sống.

- Đứt mạch: đoạn văn đứt mạch là loại đoạn văn không tạo thành một chuỗi liên tục giữa các ý. Giữa các câu có sự đứt ý hoặc nhảy cóc về ý. Về cơ bản, lỗi đứt mạch thường do học sinh chưa sử dụng hoặc không biết cách sử dụng các phương tiện liên kết câu. Để chữa lỗi này, người giáo viên phải yêu cầu học sinh thêm vào đó những từ ngữ có tác dụng liên kết để đoạn văn trở nên trơn tru, liền mạch hơn.

- Mơ hồ: đó là kiểu đoạn văn được tổ chức theo kiểu lắp ghép máy móc các câu. Vì lắp ghép nên dù đứng cạnh nhau nhưng quan hệ logic giữa các câu vẫn không rõ ràng, không thể chỉ ra được mối quan hệ cụ thể giữa chúng và vì thế việc hiểu nội dung cũng trở nên mơ hồ, thậm chí có khi không thể hiểu được. Ở đây cần tổ chức lại đoạn hoặc đảo vị trí câu, hoặc lược bỏ những câu mơ hồ,…

Lỗi về hình thức:

- Liên kết nội tại: được hiểu là sự liên kết trong nội bộ một đoạn văn. Sử dụng sai các phương tiện liên kết hoặc không sử dụng các phương tiện liên kết đều có thể làm cho nội dung đoạn văn trở nên khó hiểu hoặc mạch văn trở nên rời rạc. Bởi vậy việc dùng đúng lúc, đúng chỗ các phương tiện liên kết là điều quan trọng. 

- Liên kết hướng ngoại: đó là sự liên kết đoạn văn với đoạn văn. Sự liên kết hướng ngoại này được tập trung vào đoạn  Mở bài, đoạn Kết bài, đoạn Thân bài và các đoạn bộ phận trong phần Thân bài. Lỗi ở đoạn Mở bài thường là không thực hiện được chức năng: hoặc mở bài quá dài, mở bài không dẫn vào được vấn đề chính hoặc mở bài không phù hợp với phần Thân bài; còn lỗi ở đoạn Kết bài thường là kết bài mà không khép lại được vấn đề, kết vấn đề quá lỏng lẻo, thiếu sự khái quát cần thiết,… Lỗi ở những đoạn phát triển chủ yếu là thiếu gắn bó với các đoạn xung quanh, thiếu các ý nối, câu nối cần thiết hoặc nối không đúng, không hợp làm cho ý giữa các đoạn trở nên rời rạc, không có tính liên tục. Đối với những loại đoạn này cần phải dựa vào từng trường hợp sai sót cụ thể mới có thể định ra được cách chỉnh sửa hợp lý.

- Đoạn viết chưa đủ hoặc quá khuôn khổ: đó là lỗi khi trong đoạn có quá nhiều ý và các ý đó không được tách ra thành từng đoạn bộ phận. Lỗi này hầu như chỉ xảy đối với đoạn Thân bài. Ngược lại với loại lỗi này là đoạn viết quá ngắn do học sinh tách đoạn liên tục mặc dù chưa đủ ý. Để chữa những lỗi này, trước khi viết đoạn giáo viên giúp học sinh tìm ra những sự việc chính tạo nên câu chuyện và sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định. Sau đó yêu cầu học sinh lần lượt triển khai cho hết ý của mỗi sự việc rồi mới chuyển sang đoạn khác với sự việc kế tiếp. Ngoài ra, cũng cần lưu ý với học sinh về việc sử dụng phương tiện liên kết đoạn bằng cách dùng các từ nối, câu nối để mạch chuyện không bị ngắt quãng.

Trong quá trình phân tích các lỗi trên, giáo viên cần đưa ra những đoạn văn mắc lỗi cụ thể để minh họa nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về phần lý thuyết vì ở lứa tuổi này trí tưởng tượng và sự khái quát hóa của các em chưa cao. Mặc khác việc đưa ra những đoạn văn này cũng làm tăng thêm tính thuyết phục đối với người tiếp nhận. Ngữ liệu được đưa ra làm dẫn chứng cho từng lỗi cụ thể phải rất thực tế và phù hợp với trình độ nhận thức của các em để các em dễ tiếp thu hơn. 

Sau khi học sinh hiểu rõ những lỗi vừa trình bày trên, giáo viên cho học sinh thực hành viết đoạn và tổ chức chỉnh sửa thông qua tiết Tập làm văn trả bài viết. Đây là bước không kém phần quan trọng trong việc rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4. Vì học sinh có phát hiện ra lỗi của mình, tự chữa lỗi thì mới khắc sâu được và tránh được sai sót cho lần sau. Trong tiết này, giáo viên phải giúp học sinh xác định lại yêu cầu của đề bài để tự đối chiếu với kết quả bài viết xem đã thực hiện đến đâu. Nêu rõ ưu, khuyết điểm bài làm của từng em để các em nhìn nhận lại vấn đề nhằm cố gắng phát huy nhiều hơn nữa trong lần sau, đồng thời cũng cần công bố kết quả điểm số và biểu dương học sinh có bài làm tốt, tiến bộ để tạo niềm vui và hứng thú lao động cho các em.

Giáo viên tổ chức cho học sinh tự chữa bài bằng cách trả bài cho học sinh, yêu cầu học sinh đọc lại toàn bộ bài làm, lời nhận xét chung và những chỗ lưu ý cụ thể của giáo viên trong bài viết. Học sinh tự chữa bài làm của mình sau đó đổi bài cho nhau để kiểm tra lẫn nhau về việc chữa lỗi. Tùy thuộc vào từng lỗi điển hình của lớp mà giáo viên tổ chức chỉnh sửa theo mẫu phiếu học tập sau:

	Phiếu học tập

Học sinh:………………………………….

	Lỗi về bố cục
	Lỗi về ý
	Lỗi về dùng từ
	Lỗi về đặt câu
	Lỗi chính tả

	
	
	
	
	

	Sửa lỗi
	Sửa lỗi
	Sửa lỗi
	Sửa lỗi
	Sửa lỗi

	
	
	
	
	


Ngoài ra, việc hướng dẫn học sinh học tập cách viết văn hay cũng là biện pháp hữu hiệu giúp học sinh nâng cao trình độ viết văn của mình.

Giáo viên lựa chọn và giới thiệu những bài văn hay, đoạn văn hay của học sinh trong lớp và các bạn ngoài lớp hoặc của học sinh các lớp trước. Học sinh thảo luận, rút ra nhận xét, học tập những cái hay trong bài làm của bạn (về bố cục, sắp xếp ý diễn đạt, dùng từ, đặt câu, sử dụng biện pháp tu từ: liên tưởng, so sánh, nhân hóa,…).

Việc quan trọng cuối cùng là hướng dẫn học sinh về nhà chọn viết lại một đoạn mà bản thân chưa hài lòng trong bài làm của mình nhằm giúp học sinh rèn luyện thêm cách viết văn của mình. Tùy điều kiện thời gian cho phép, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu này tại lớp hoặc luyện thêm ở nhà để nâng cao kĩ năng viết văn. Đoạn văn chọn viết lại có thể là:

- Đoạn có nhiều lỗi, viết lại đúng chính tả.

- Đoạn viết sai câu, diễn đạt rắc rối, viết lại cho trong sáng. 

- Đoạn viết đơn giản, viết lại cho hấp dẫn, sinh động.

- Mở bài trực tiếp viết lại thành mở bài gián tiếp.

- Kết bài không mở rộng viết lại thành kết bài mở rộng.

6. Tổ chức dạy thực nghiệm
6.1. Mục đích của dạy thực nghiệm


- Thông qua thực nghiệm tôi muốn làm rõ một số vấn đề sau:


+ Giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học “ lấy học sinh làm trung tâm”, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới.

+ Giáo viên có thể lựa chọn và áp dụng phương pháp dạy học để hướng dẫn học sinh lớp 4 xây dựng đoạn văn kể chuyện cho phù hợp với từng đối tượng học sinh lớp mình giúp học sinh nắm được kiến thức, nội dung bài học.

6.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm
Người nghiên cứu tiến hành thực nghiệm ở học sinh lớp 4 của trường Tiểu học Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong quá trình thực nghiệm này, tôi chọn ra hai lớp thực nghiệm (lớp 4A3 và 4A4) và hai lớp đối chứng  (lớp 4A1 và 4A2). Trong đó, 2 lớp thực nghiệm là 2 lớp luôn được dạy – học theo những điều kiện về nội dung và phương pháp mà tôi đã đề xuất, còn 2 lớp đối chứng là 2 lớp vẫn được tiến hành theo cách dạy – học truyền thống. Các lớp thực nghiệm và đối chứng có sự cân bằng về giới tính, học lực, trình độ nhận thức, số lượng học sinh. 

Còn giáo viên dạy các lớp là do sự phân công ngẫu nhiên của nhà trường, vì thế trình độ đào tạo không đồng nhất, nh​ưng tất cả đều có trình độ đạt chuẩn từ  Đại học sư​ phạm trở lên. 
6.3. Kế hoạch thực nghiệm
       Trong phần thực nghiệm này, người nghiên cứu chọn ra một số bài quan trọng thuộc các dạng khác nhau và tiến hành soạn giáo án có sử dụng một số biện pháp đã đề xuất. 

6.4. Tổ chức thực nghiệm
Để đảm bảo quá trình thực nghiệm phù hợp với mục đích của đề tài, người nghiên cứu xây dựng tiến trình thực nghiệm qua các bước sau:

 
- Trước khi tiến hành thực nghiệm, tôi tiến hành kiểm tra trình độ ban đầu của học sinh lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học, nội dung giáo án được thiết kế theo các biện pháp đã được đề xuất và áp dụng dạy – học cho học sinh ở lớp thực nghiệm. Còn lớp đối chứng vẫn được dạy học với các phương pháp cũ.

- Theo dõi tiến trình dạy học, quan sát và ghi chép cẩn thận.

- Nghiệm thu kết quả được tiến hành sau khi hoàn thành bài dạy bằng hình thức kiểm tra trực tiếp qua đề bài làm văn.

6.6. Thiết kế bài giảng

Khi thiết kế bài giảng, tôi đã cố gắng đưa các giải pháp để đạt được hiệu quả cao nhất của giờ dạy.

 PHÂN MÔN: TẬP LÀM VĂN

KỂ LẠI LỜI NÓI, Ý NGHĨ CỦA NHÂN VẬT
(Tiếng Việt 4, tập 1, tuần 3, trang 32)  

I/ Mục tiêu: HS hiểu 

	1, Kiến thức: 

- Biết được hai cách kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật và tác dụng của nó: nói lên tính cách của nhân vật và ý nghĩa câu chuyện

- Trong kể chuyện nhiều khi phải kể lại lời nói ý nghĩ của nhân vật

	2, Kĩ năng: 

- Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trong bài văn kể chuyện theo 2 cách kể lại: trực tiếp, gián tiếp

	3, Thái độ:

- Yêu thích bộ môn tiếng Việt 


II/ Đồ dùng dạy học:

Phiếu thảo luận ( ND BT1,2,3 theo SGV 88,89)

III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu

	TG
	Néi  dung
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS

	4’
	1. :
	 - GV kiểm tra 2 HS nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ + Khi tả ngoại hình cần chú ý điều gì?

+ Tại sao khi tả nên tả các đặc điểm tiêu biểu?

- Gọi 1 HS trả lời câu hỏi: Khi cần tả ngoại hình nhân vật, cần chú ý tả những  gì? Lấy ví dụ về cách tả ngoại hình nhân vật trong truyện “Người ăn xin” để minh họa.
- GV nhận xét, đánh giá
	- 2 HS lên TLCH

- HS TL

	1’
	2.Bài mới: 

2.1.GTB                                        
	- Trong bài văn kể chuyện, nhiều khi phải kể lại lời nói và ý nghĩ của nhân vật. Lời nói và ý nghĩ của nhân vật đóng vai trò quan trọng như thế nào trong bài văn kể chuyện, tiết học hôm nay sẽ giúp các em hiểu điều đó.
	- HS lắng nghe



	11’
	2.2. Nhận xét:

Bài 1:Tìm câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin

a) Lời nói: Ông đừng giận cháu…

b) Suy nghĩ: Chao ôi! Cảnh nghèo đói…

Cả tôi nữa tôi vừa …
	- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài 

- Chữa bài

- GV nhận xét, tuyên dương những HS tìm đúng câu văn

- GV chốt ý 1 phần ghi nhớ


	- 1HS đọc 

- HS mở sgk và ghi ra nháp

- 1 vài HS nêu các câu văn đã tìm được

	
	Bài 2: Người nhân hậu, giàu tình cảm, yêu thương con người, biết thông cảm với nỗi khốn khổ của ông lão.
Bài 3: Lời nói và ý nghĩ của ông lão trong 2 cách kể đã cho có gì khác nhau?
a) Kể = nguyên văn lời của ông lão

b) Kể lại lời ông lão = lời kể của mình.
	- GV hỏi:

+ Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về cậu?

+ Nhờ đâu mà em đánh giá được tính cách của cậu bé?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm  và TLCH

- Gọi các nhóm lên trình bày; nhóm khác bổ sung

- GV gọi HS đọc y/c và VD

- Yêu cầu HS tự suy nghĩ và TLCH rồi gt tại sao?

- GV chốt đáp án đúng

+ Cách 1: Tác giả dẫn trực tiếp nguyên văn lời ông lao. Do đó các từ xưng hô của chính ông lão với cậu bé. (cháu - lão)

+Cách 2: Tác giả (Nhân vật xưng tôi) thuật lại gián tiếp lời của ông lão. Người kể xưng tôi, gọi người ăn xin là ông lão.
	- HS thảo luận theo nhóm 2

- Đại diện vài nhóm báo cáo

- Lớp n/x, bổ sung

-1HS đọc

- HS TLCH; kèm theo gt

- HS lắng nghe

	3’
	2.3 Ghi nhớ: 


	- Gọi 1 HS đọc ghi nhớ 

- GV y/c HS nêu những đoạn văn có dẫn lời nói TT và lời nói GT
	- 1HS đọc

- HS lấy VD:



	20’
	2.4: Luyện tập

Bài 1: 

MT: Tìm lời dẫn trực tiếp và gián tiếp trg đoạn
	- Gọi HS đọc thầm ND BT1 

- Yêu cầu HS tự làm

- GV chốt đáp án đúng và hỏi:

+ Dựa vào dấu hiệu nào  em nhận ra lời dẫn TT và lời dẫn GT?

GVKL:
	- 1 HS đọc TLCH

- 1 HS lên gạch chân

- Lớp nhận xết, bổ sung

- HS TL

- HS lắng nghe

	
	Bài 2: 

MT: chuyển lời dẫn GT sang lời dẫn TT
	- Tổ chức cho HS  thảo luận dựa trên chú ý:

+ Phải thay đổi từ xưng hô

+ Đặt lời nói trực tiếp vào sau dấu hai chấm ( : ) kết hợp với dấu gạch đầu dòng hoặc dấu ngoặc kép

- Các nhóm lên báo cáo 
	- HS thảo luận viết ra bảng nhóm 

- Các nhóm lên báo cáo

- Nhận xét, bổ sung

	
	Bài 3: 

MT: chuyển lời dẫn TT sang lời dẫn GT
	- GV hướng dẫn HS làm tương tự như đối với bài 2

- GV lưu ý HS:

+ thay đổi từ xưng hô

+ bỏ dấu ngoặc kép và dấu –

+ gộp lại lời kể với lời n/v 
	- HS làm bài

- Chữa bài

	1’
	3. Củng cố , dặn dò
	- Nhận xét tiết học

- Yêu cầu HS học thuộc ghi nhớ
	


3.2.6. Kiểm tra sau thực nghiệm
 Đề bài: Em hãy kể lại một tấm gương về lòng nhân hậu trong đó có lời nói, ý nghĩ của nhân vật. 
3.2.7. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm
Bảng Kết quả học tập của HS lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
	Lớp
	Số HS
	Kết quả đạt được (Điểm)

	
	
	9-10
SL
%
	7-8
SL
%
	5-6
SL
   %
	Dưới 5
  SL
%

	Thực nghiệm
	75
	   30    40
	 40       53.3
	 5         6.7
	  0         0

	Đối chứng
	75
	  20   26,7
	35      46,6
	 15        20
	   5        6,7



* Đánh giá kết quả thực nghiệm

Qua quá trình theo dõi, cho thấy: kết quả lớp học thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng. Ở lớp thực nghiệm tỉ lệ loại tốt và loại khá tăng, đồng thời tỉ lệ yếu giảm đi đáng kể so với lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng phương pháp dạy học mà người nghiên cứu đã đề xuất thật sự có hiệu quả, điều đó được thể hiện ở các điểm sau đây:


- Chất lượng bài viết của học sinh được nâng cao rõ rệt: bố cục rõ ràng, sắp xếp ý chặt chẽ, lời văn trong sáng, chân thực. Các em sử dụng khá tốt các phép liên kết câu, các biện pháp tu từ và đặc biệt là biết lựa chọn ngôn ngữ nhằm thể hiện một cách khéo léo xúc cảm, tình cảm của mình đối với từng nhân vật trong truyện.


- Với các thao tác được tiến hành liên tục trong các tiết học, học sinh đã được lôi cuốn và rèn luyện có hiệu quả các kĩ năng phân tích đề, xây dựng nhân vật trong truyện, xây dựng cốt truyện,… một cách có hệ thống.


- Học sinh tích cực, độc lập, tự giác cao trong giờ học. Tuy nhiên, trong quá trình dạy – học thực nghiệm, học sinh còn gặp khó khăn khi giải quyết một số nhiệm vụ được giao. Từ đó tôi đã rút kinh nghiệm và điều chỉnh để đạt được kết quả tối ưu nhất.


- Các tiết dạy đều đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, nhìn chung học sinh nắm được trọng tâm và yêu cầu của bài học.


- Giáo viên sử dụng phối hợp một cách nhịp nhàng nhiều hình thức, phương pháp dạy học và phát huy được vai trò tích cực, chủ động của học sinh.


- Học sinh nắm được các kiểu mở bài trực tiếp, gián tiếp, kết bài mở rộng, không mở rộng và vận dụng để viết đoạn cho bài văn kể chuyện.


- Các em đã trình bày đúng hình thức một đoạn văn, biết sử dụng các biện pháp tu từ và có sự sắp xếp, chọn lọc từ ngữ để đoạn văn trở nên hấp dẫn hơn.


Qua các tiết dạy thực nghiệm tôi thấy rằng trong quá trình dạy Tập làm văn kể chuyện cho học sinh lớp 4, giáo viên đóng vai trò rất lớn trong việc hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện để từ đó các em viết đoạn văn hoàn chỉnh, mạch lạc, sinh động và hấp dẫn. Đặc biệt, người giáo viên Tiểu học phải biết kết hợp nhiều tiết dạy, các nội dung bài học của từng chủ đề giữa các phân môn với nhau để giúp học sinh tích lũy vốn từ ngữ trong quá trình viết đoạn, nâng cao chất lượng đoạn văn kể chuyện của học sinh lớp 4.
 

PHẦN THỨ BA:  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Bài học kinh nghiệm

Văn kể chuyện là một trong những thể loại quan trọng cấu thành nên chương trình Tập làm văn ở Tiểu học. Nó chiếm một thời lượng đáng kể trong chương trình và chủ yếu tập trung vào các dạng bài quan trọng, có tính chất hình thành và phát triển các kĩ năng viết đoạn văn như kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, kĩ  năng liên kết câu thành đoạn, kĩ năng sử dụng các biện pháp tu từ,… 


Trong dạy học văn kể chuyện, đoạn văn đóng vai trò quyết định trực tiếp đến chất lượng của một bài văn kể chuyện. Trong quá trình rèn luyện viết đoạn văn, học sinh đã được luyện tập nhiều lần kĩ năng quan sát nhân vật, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ để biết cách tạo nên những mở bài gợi lên sự tò mò, kết bài đọng lại những suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa câu chuyện cho người đọc. Kĩ năng sử dụng các biện pháp tu từ và thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân cũng góp phần làm cho đoạn văn thêm sống động. Đó là những vấn đề quan trọng nhất trong quá trình viết văn kể chuyện. Ngoài ra, trong quá trình viết đoạn học sinh cũng sẽ được luyện tập và vận dụng các phương tiện liên kết để gắn kết các câu thành đoạn văn mạch lạc với lập luận chặt chẽ và logic hơn.


Văn kể chuyện là một thể loại văn khó vì viết đoạn là các em phải giàu về vốn từ, có định hướng và đặc biệt là phải linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai ý. Người giáo viên phải hết sức tận tụy và thật kiên trì thì mới cải thiện dần được khả năng viết văn của học sinh. Điều này thật khó thực hiện, vì cái khó không chỉ ở học sinh mà còn phụ thuộc nhiều vào tay nghề của giáo viên hoặc cũng có khi do chính bản thân của thể loại văn kể chuyện. Trong quá trình thực nghiệm ở một số trường Tiểu học về việc dạy - học văn kể chuyện tôi nhận thấy còn một bộ phận giáo viên lớp 4 vẫn còn rất lúng túng trong khi rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4. Và kết quả của điều này là những gì học sinh thu nhận được chỉ là sự mơ hồ, chung chung.

Để có kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện các em phải tích cực rèn luyện, không ngừng học tập những đoạn văn hay, không ngừng trau dồi kiến thức, làm giàu vốn từ cho mình, rèn luyện khả năng diễn đạt trôi chảy và trau chuốt câu văn khi kể chuyện. Do đó, trong quá trình dạy học, người giáo viên cần phải quan tâm, tạo điều kiện để học sinh học tập, tích lũy vốn từ ngữ, đồng thời cũng thể hiện được tính chân thực những cảm xúc của mình qua những câu văn, đoạn văn kể chuyện. 

Qua quá trình khảo sát để tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng của việc rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4, đề tài cũng đã đề xuất được một số biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 để giúp cho giáo viên có định hướng để tháo gỡ những vướng mắc trong việc dạy học Tập làm văn kể chuyện nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học mà đặc biệt là việc rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện. Các biện pháp này đã được thực nghiệm kiểm chứng và có tác dụng rõ rệt trong việc rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh.
2 Khuyến nghị

Trong thực tế giảng dạy, để học sinh học tập đạt kết quả tốt, giáo viên cần tập trung tổ chức cho học sinh các hoạt động mang tính thực hành là chính. Đây là nét mới là vấn đề đặt ra đòi hỏi có sự suy nghĩ, tìm tòi, đầu tư nhiều thời gian và công sức mới thực hiện có hiệu quả một tiết lên lớp.


Muốn thực hiện có hiệu quả một tiết lên lớp, người giáo viên cần nắm mục đích yêu cầu, cơ sở để xây dựng kế hoạch cho từng bài cụ thể, lựa chọn và kết hợp các phương pháp dạy học một cách linh hoạt để tích cực hoá hoạt động của học sinh.

Không ngừng học hỏi tìm tòi tích luỹ kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ thông tin, sách vở và từ chính học sinh.

 Đặc biệt phải tâm huyết với nghề, luôn đặt học sinh là trung tâm, có trách nhiệm với việc học của học sinh và bài dạy của mình. Động viên gần gũi giúp đỡ học sinh.

Trong đề tài này, nội dung có thể chưa thật đầy đủ, lời lẽ bố cục có thể chưa thật rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, nội dung được trình bày là cả một quá trình giảng dạy dài lâu mà tôi đã đúc kết được. Đó cũng là tấm lòng, là tâm huyết của mỗi giáo viên chúng ta dành cho thế hệ trẻ. Chắc chắn trong quá trình thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa, chúng ta sẽ còn rút ra nhiều kinh nghiệm mới bổ ích hơn nữa để giúp thực hiện thành công việc giảng dạy sách giáo khoa mới.


Mong nhận được sự góp ý của các cấp lãnh đạo, của các quý thầy cô cùng đồng nghiệp!

Tôi xin chân thành cảm ơn!    

   Tôi xin cam đoan đây là Sáng kiến Kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
	

	              Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019
Người viết
Nguyễn Thị Hằng


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI SKKN CỦA HĐKH CÁC CẤP
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